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1 001 Vương Thị Bình 26/4/1996 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Ái Quốc

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 63.00 63.00

2 002 Lê Thị Ngọc Chinh 22/02/2001 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Tiền Tiến

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non Bỏ thi

3 003 Vũ Thị Tuyết Chinh 12/5/1989 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Tiền Tiến Cử nhân Giáo dục

Mầm non 98.25 98.25

4 004 Nguyễn Thị Dịu 12/9/1994 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Ngọc Châu Cử nhân Giáo dục

Mầm non 92.50 92.50

5 005 Đoàn Thị Duyên 07/5/1995 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Nam Đồng Cử nhân Giáo dục

Mầm non 89.00 89.00

6 006 Nguyễn Ninh Giang 26/02/1995 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Hải Tân Cử nhân Giáo dục

Mầm non 88.75 88.75

7 007 Phạm Thị Thu Hà 06/8/1992 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Nhị Châu

Cao
đẳng

Sư phạm
GDMN 65.25 65.25

8 008 Hoàng Thị Thúy Hằng 19/9/1997 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Tiền Tiến

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 94.75 94.75

9 009 Đỗ Thị Hương 05/11/1994 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Nguyễn Trãi Cử nhân Giáo dục

Mầm non 99.625 99.625

10 010 Nguyễn Thị Hường 08/11/2000 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Tân Bình

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 95.75 95.75

11 011 Trần Thị Liên 14/7/1995 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Thạch Khôi

Cao
đẳng

Sư phạm
mầm non 96.50 96.50

12 012 Phạm Thị Minh 20/02/1988 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Nguyễn Trãi

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 97.875 97.875

13 013 Nguyễn Thị Mơ 10/9/1992 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Việt Hòa Cử nhân Giáo dục

Mầm non 87.25 87.25

14 014 Lê Thị Nga 28/5/1995 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Nhị Châu

Cao
đẳng

Sư phạm
GDMN Bỏ thi

15 015 Lê Thị Phương Nga 23/8/1999 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Ái Quốc

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 95.25 95.25

16 016 Trần Thị Nga 07/4/1990 Nữ Nhân viên kế
toán

Trường Mầm non
Nguyễn Trãi Cử nhân Kế toán CTB

hạng 4/4 83.00 5.0 88.00

17 017 Lê Hồng Ngọc 05/9/1993 Nữ Nhân viên kế
toán

Trường Mầm non
Việt Hòa Đại học Tài chính -

Ngân hàng 73.13 73.13

18 018 Nguyễn Thị Ngọc 24/02/1994 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Tiền Tiến Đại học Giáo dục

Mầm non 53.75 53.75

19 019 Nguyễn Thảo Nguyên 06/8/2002 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Tân Bình

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 90.50 90.50

20 020 Lê Thị Mai Ninh 01/8/1993 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Nguyễn Trãi

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 78.625 78.625

21 021 Phạm Thị Minh Phương 11/6/1981 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Hải Tân Cử nhân Giáo dục

Mầm non 50.25 50.25

22 022 Đỗ Thị Phương Thanh 22/9/1985 Nữ Nhân viên kế
toán

Trường Mầm non
Trần Hưng Đạo Cử nhân Kế toán Bỏ thi



23 023 Lê Thu Trang 15/3/1986 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Hoa Sứ

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 82.25 82.25

24 024 Nguyễn Thị Thu Trang 10/02/1996 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Nhị Châu

Cao
đẳng

Sư phạm
GDMN 74.00 74.00

25 025 Phạm Thu Trang 15/11/1994 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Trần Phú

Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non 42.75 42.75

26 026 Đoàn Thanh Vân 23/4/1994 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Việt Hòa Cử nhân Giáo dục

Mầm non 98.75 98.75

27 027 Lê Thị Bích Xuân 14/6/1994 Nữ Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm non
Nam Đồng Cử nhân Giáo dục

Mầm non 98.75 98.75
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1 028 Nguyễn Thị Hồng Anh 05/6/2000 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Ái Quốc Đại học Giáo dục

Tiểu học 82.50 82.50

2 029 Chu Thị Bích Diệp 29/8/2001 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Tiền Tiến Cử nhân Giáo dục

Tiểu học 77.50 77.50

3 030 Lê Thị Duyên 21/6/1989 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nam Đồng Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

4 031 Lê Thị Đông 24/9/1995 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nhị Châu Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

5 032 Nguyễn Minh Hằng 03/8/1994 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Tiền Tiến Cử nhân Giáo dục

Tiểu học 67.00 67.00

6 033 Đào Thị Hiền 16/7/1987 Nữ Giáo viên
Tiếng anh

Trường Tiểu học
An Thượng Đại học Tiếng anh 85.70 85.70

7 034 Đỗ Thị Hiền 24/6/1999 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Việt Hòa Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

8 035 Phạm Thị Thu Hiền 21/11/2001 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nam Đồng Đại học

Giáo dục
Tiểu học -
Tiếng anh

88.30 88.30

9 036 Nguyễn Thị Thu Hoài 14/6/1990 Nữ Giáo viên
thể dục

Trường Tiểu học
Hải Tân Đại học Huấn luyện

thể thao 30.00 30.00

10 037 Ngô Thị Huế 24/9/1998 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nhị Châu Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

11 038 Lê Thu Hương 03/9/1989 Nữ Nhân viên
kế toán

Trường Tiểu học
An Thượng Đại học Kế toán 86.00 86.00

12 039 Nguyễn Thu Hương 23/11/1999 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Bình Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

13 040 Nguyễn Thị Thu Hường 22/10/2000 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
An Thượng Đại học Giáo dục

Tiểu học 84.50 84.50

14 041 Lê Thị Huyền 30/7/1993 Nữ Giáo viên
Tin học

Trường Tiểu học
Tiền Tiến Cử nhân Sư phạm

Tin học 80.00 80.00

15 042 Trần Trung Kiên 24/9/1992 Nam Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nhị Châu Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

16 043 Trần Thị Lan 27/7/1995 Nữ Giáo viên
Tiếng anh

Trường Tiểu học
Tân Hưng Đại học Ngôn ngữ

anh 87.00 87.00

17 044 Lê Mỹ Lệ 11/8/1997 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Bình Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

18 045 Lê Thị Hải Linh 19/3/1997 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Bình Đại học Giáo dục

Tiểu học 76.30 76.30

19 046 Nguyễn Ngọc Linh 22/8/1996 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Việt Hòa Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi



20 047 Phạm Thị Thùy Linh 26/02/1994 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Gia Xuyên Đại học Giáo dục

Tiểu học 90.00 90.00

21 048 Trần Thị Mai Linh 07/8/1997 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Việt Hòa Đại học Giáo dục

Tiểu học 89.80 89.80

22 049 Hoàng Thị Loan 11/7/1983 Nữ Giáo viên
Tin học

Trường Tiểu học
Tân Hưng Đại học Công nghệ

thông tin Bỏ thi

23 050 Cao Thị Lụa 27/01/1999 Nữ Giáo viên
Tiếng anh

Trường Tiểu học
An Thượng Đại học Ngôn ngữ

anh 87.50 87.50
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1 051 Nguyễn Thị Lương 03/12/1994 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Tiền Tiến Đại học Giáo dục

Tiểu học 95.30 95.30

2 052 Vũ Thị Mai 25/12/1993 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nhị Châu Cử nhân Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

3 053 Nguyễn Quỳnh Ngân 19/6/1997 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Việt Hòa Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

4 054 Hoàng Thị Phương 09/5/1995 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Bình Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

5 055 Phạm Ngọc Phương 26/6/1995 Nữ Nhân viên
kế toán

Trường Tiểu học
Việt Hòa Cử nhân Kế toán 50.75 50.75

6 056 Phạm Thu Phương 12/2/1995 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Gia Xuyên Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

7 057 Chử Thị Như Quỳnh 09/8/1999 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Bình Đại học Giáo dục

Tiểu học 73.50 73.50

8 058 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/11/1999 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Tiền Tiến Đại học Giáo dục

Tiểu học 92.50 92.50

9 059 Nguyễn Thị Sâm 24/9/1997 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nhị Châu Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

10 060 Nguyễn Hoài Thanh 16/6/1992 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Việt Hòa Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

11 061 Đồng Thị Hương Thảo 24/5/1996 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nhị Châu Đại học Giáo dục

Tiểu học 91.50 91.50

12 062 Vũ Thị Thắm 12/8/2000 Nữ Giáo viên
Tiếng anh

Trường Tiểu học
Tân Hưng Cử nhân Ngôn ngữ

anh 89.50 89.50

13 063 Lê Thị Thu 05/5/1989 Nữ Nhân viên
kế toán

Trường Tiểu học
Việt Hòa Đại học Kế toán Bỏ thi

14 064 Nguyễn Thị Thúy 28/02/1995 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nam Đồng Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi

15 065 Lê Thị Thu Thủy 20/11/1988 Nữ Nhân viên
kế toán

Trường Tiểu học
Việt Hòa Cử nhân Tài chính -

Ngân hàng 45.50 45.50

16 066 Lục Thị Tình 10/4/1992 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Quyết Thắng Đại học Giáo dục

Tiểu học

Người
dân tộc
thiểu số

Bỏ thi 5.0

17 067 Lê Thị Linh Trang 01/4/2000 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Ngọc Sơn Đại học Giáo dục

Tiểu học 41.80 41.80

18 068 Lương Thị Huyền
Trang 24/01/1991 Nữ Giáo viên

Mỹ thuật
Trường Tiểu học

Tân Bình Đại học Sư phạm
Mỹ thuật 62.75 62.75

19 069 Trần Ngọc Tú 21/12/1990 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nam Đồng Cử nhân Giáo dục

Tiểu học 81.30 81.30

20 070 Vũ Thị Kim Tuyến 22/9/1997 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Việt Hòa Đại học Giáo dục

Tiểu học Bỏ thi



21 071 Lê Thị Hồng Vân 19/10/1996 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Gia Xuyên Cử nhân Giáo dục

Tiểu học 93.50 93.50

22 072 Nguyễn Thị Vân 25/3/1991 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Nhị Châu Cử nhân Giáo dục

Tiểu học 88.50 88.50

23 073 Nguyễn Thị Vân 02/3/1998 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Bình Đại học Giáo dục

Tiểu học 88.30 88.30

24 074 Hoàng Hải Yến 04/5/1999 Nữ Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Quyết Thắng Cử nhân Giáo dục

Tiểu học 69.00 69.00
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1 075 Bùi Phương Anh 29/7/1995 Nữ Giáo viên
Vật lý

Trường THCS
Tiền Tiến Đại học Sư phạm

Vật lý Bỏ thi

2 076 Đinh Thị Cúc 25/11/1993 Nữ Giáo viên
Vật lý

Trường THCS
Tiền Tiến Đại học Sư phạm

Vật lý Bỏ thi

3 077 Phạm Thị Mai Dung 28/11/1992 Nữ Nhân viên
văn thư

Trường THCS
Ngô Gia Tự Đại học

Kế hoạch
và phát

triển
36.50 36.50

4 078 Nguyễn Thị Duyên 19/8/1983 Nữ Nhân viên
văn thư

Trường THCS
Liên Hồng

Cao
đẳng

Văn thư
hành chính 53.50 53.50

5 079 Trần Thị Duyên 07/02/1985 Nữ Giáo viên
Vật lý

Trường THCS
Tiền Tiến

Cử
nhân

Sư phạm
Vật lý Bỏ thi

6 080 Vũ Thị Giang 23/9/1988 Nữ Nhân viên
văn thư

Trường THCS
Tứ Minh Đại học Quản trị

kinh doanh
CTB,
BB 72.25 5.0 77.25

7 081 Hoàng Thị Thu Hà 24/11/1994 Nữ Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Ái Quốc Đại học Sư phạm

Ngữ Văn 85.00 85.00

8 082 Nguyễn Thu Hà 21/11/2001 Nữ Giáo viên
Tiếng anh

Trường THCS
Nam Đồng Đại học Sư phạm

Tiếng anh 88.50 88.50

9 083 Lê Thị Hòa 16/9/1995 Nữ Giáo viên
Hóa

Trường THCS
Bình Hàn Đại học Sư phạm

Hóa học 34.50 34.50

10 084 Nguyễn Thị Huệ 04/6/1994 Nữ Giáo viên
Vật lý

Trường THCS
Tiền Tiến Đại học Sư phạm

Vật lý 79.25 79.25

11 085 Trần Minh Huệ 17/9/1992 Nữ Nhân viên
kế toán

Trường THCS
Gia Xuyên Đại học Kế toán 51.25 51.25

12 086 Phạm Thanh Hương 30/12/2000 Nữ Nhân viên
kế toán

Trường THCS
Gia Xuyên Đại học Kế toán 18.25 18.25

13 087 Bùi Thị Lán 06/7/1990 Nữ Giáo viên
Vật lý

Trường THCS
Tiền Tiến Đại học Sư phạm

Vật lý 75.25 75.25

14 088 Phạm Ánh Ngọc 24/7/1990 Nữ Giáo viên
Tiếng anh

Trường THCS
Nam Đồng Đại học Sư phạm

Tiếng anh CTB 79.00 5.0 84.00

15 089 Đỗ Thị Hồng Nhung 05/10/1989 Nữ Nhân viên
văn thư

Trường THCS
Lê Hồng Phong Đại học Hành chính 51.50 51.50

16 090 Tăng Thị Vân Phương 04/3/1989 Nữ Nhân viên
kế toán

Trường THCS
Liên Hồng Đại học Kế toán 50.75 50.75

17 091 Nguyễn Phương Thảo 01/9/1994 Nữ Giáo viên
Vật lý

Trường THCS
An Thượng

Đại học Sư phạm
Vật lý

87.50 87.50

Thạc sỹ Vật lý chất
rắn

18 092 Phạm Thị Phương Thảo 01/11/1994 Nữ Nhân viên
văn thư

Trường THCS
Lê Hồng Phong Đại học Quản trị

nhân lực 43.25 43.25



19 093 Đặng Thị Thu 03/9/1985 Nữ Nhân viên
thư viện

Trường THCS
Ái Quốc

Cao
đẳng

Thông tin
thư viện 80.00 80.00

20 094 Nguyễn Thu Thủy 20/01/2000 Nữ Giáo viên
Hóa

Trường THCS
Bình Hàn Đại học Sư phạm

Hóa học 69.50 69.50

21 095 Nguyễn Thị Yến 13/12/1991 Nữ Giáo viên
Tin học

Trường THCS
Ái Quốc

Đại học Công nghệ
thông tin

Bỏ thi
Cao
đẳng

SP Toán -
Tin
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